
Phụ lục I

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-ĐGS ngày    tháng    năm 2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh)

TT Cấp học
Tổng số

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Sở GD và ĐT UBND huyện
Ngọc Hồi

UBND huyện
Đăk Tô

UBND huyện
Tu Mơ Rông

UBND huyện
Kon Rẫy

UBND huyện
Kon Plông

UBND huyện
Sa Thầy

UBND huyện
Ia H'Drai

UBND huyện
Đăk Hà

UBND huyện
Đăk Glei

UBND huyện
Tp Kon Tum

334 29 26 31 25 25 30 37 6 36 32 57

1 Mầm non 110 1 10 10 11 8 10 13 3 12 12 20

2 Tiểu học 82 1 7 11 2 9 8 8 0 12 6 18

3 THCS 47 1 3 7 2 7 8 5 0 6 5 3

4 TH-THCS 61 0 5 2 9 0 3 10 3 5 8 16

5 THPT 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 THCS-THPT 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 GDNN-GDTX 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
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Phụ lục II

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NSNN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-ĐGS ngày    tháng    năm 2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh)

STT Đơn vị

Viên chức Hợp đồng LĐ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP

Số lượng người
được giao

Số người đã
tuyển dụng

Số người chưa
tuyển dụng

Số lượng người
được giao

Số người đã hợp
đồng

Số người chưa
hợp đồng

Tổng số 11.716 11.306 410 899 38 796

I CẤP TỈNH 1.781 1.749 32 65 0

1 Trường Cao đẳng cộng
đồng 216 209 7 0 0 0

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.563 1.538 25 65 0 0

3 Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội 2 2 0 0 0 0

II CẤP HUYỆN 9.935 9.557 378 834 38 796

1 UBND huyện Kon Rẫy 671 648 23 48 0 48

2 UBND Huyện Sa Thầy 1.046 1.021 25 90 0 90

3 UBND huyện Ia H'Drai 218 191 27 74 8 66

4 UBND Huyện Kon Plông 742 678 64 32 0 32

5 UBND Huyện Ngọc Hồi 976 914 62 62 30 32

6 UBND Huyện Đăk Glei 1.026 989 37 127 0 127

7 UBND Huyện Đăk Tô 1.082 1.053 29 119 0 119

8 UBND Huyện Tu Mơ Rông 815 737 78 0 0 0

9 UBND Huyện Đăk Hà 1.356 1.331 25 126 0 126

10 UBND Thành phố Kon
Tum 2.003 1.995 8 156 0 156
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